
PHỤ LỤC I: Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống 

STT Nội dung 

I Xác định phương pháp tính thuế 

1 Phương pháp tính 

thuế GTGT, thuế 

TNCN 

Không chịu thuế GTGT, miễn thuế TNCN 

2 Thay đổi phương 

pháp tính thuế 

Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế trên 01 tỷ 

đồng trong năm thì thực hiện khai thuế, nộp thuế kể 

từ quý phát sinh doanh thu trên 01 tỷ đồng 

II Quy định về số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế 

1 Sổ kế toán Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) 

2 Chứng từ kế toán Không 

3 Hình thức lưu trữ Điện tử hoặc giấy 

4 Kỳ khai thuế và Thời 

hạn nộp hồ sơ khai 

thuế 

- Ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm: thông báo 

02/lần năm: 

+ Lần 1 thông báo doanh thu thực tế phát sinh đến 

hết 30/6: chậm nhất 31/7 

+ Lần 2 thông báo doanh thu thực tế phát sinh 6 

tháng cuối năm: Chậm nhất 31/01 năm dương lịch 

tiếp theo 

- Ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và hộ kinh 

doanh ổn định từ các năm trước: thông báo doanh thu 

thực tế phát sinh chậm nhất 31/01 năm dương lịch 

tiếp theo 

- Thông báo Số tài khoản/số hiệu ví điện tử: 

+ Hộ mới ra kinh doanh: kèm theo Thông báo doanh 

thu kỳ đầu tiên và Thông báo lại khi có thay đổi 

+ Hộ kinh doanh ổn định: Chậm nhất ngày 31/7/2026 

và Thông báo lại khi có thay đổi 

5 Hồ sơ khai thuế - Thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/TKN-CNKD 



- Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo 

Bảng kê mẫu 01/BK-STK 

6 Phương thức khai 

thuế 

- Nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử 

- Trường hợp thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, 

bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người 

thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc 

thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực 

hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 

hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công cấp xã 

7 Phương thức nộp 

thuế 

Không phải nộp thuế GTGT và TNCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II: Hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 

STT Nội dung 

I Xác định phương pháp tính thuế 

1 Phương pháp tính thuế 

GTGT, thuế TNCN 

- Thuế GTGT: tỷ lệ % trên doanh thu 

- Thuế TNCN: Hộ KD, CNKD được lựa chọn 

phương pháp kê khai, nộp thuế TNCN. Cụ thể: 

+ PP (1): Thuế TNCN = Thuế suất nhân (x) (Doanh 

thu phát sinh trong năm trừ (-) 01 tỷ đồng/năm) 

+ PP (2): Thuế TNCN = Doanh thu trừ (-) Chi phí 

được trừ nhân (x) Thuế suất 15% 

2 Thay đổi và ổn định 

phương pháp tính thuế 

- Nếu hết năm xác định doanh thu thực tế năm trên 

03 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp 

dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo 

phương pháp Doanh thu trừ (-) Chi phí được trừ 

nhân (x) thuế suất 

- Nếu lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá 

nhân theo Doanh thu trừ (-) Chi phí được trừ nhân 

(x) thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính 

thuế trong 02 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp 

dụng 

II Quy định về số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế 

1 Sổ kế toán - Đối với trường hợp lựa chọn PP (1): Sổ doanh thu 

bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2a-HKD) 

- Đối với trường hợp lựa chọn PP (2):  

+ Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2b-

HKD) 

+ Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD) 

+ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

(Mẫu số S2d-HKD) 

+ Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD) 

2 Chứng từ kế toán Hóa đơn và các chứng từ khác 



3 Hình thức lưu trữ Điện tử hoặc giấy 

4 Kỳ khai thuế và Thời 

hạn nộp hồ sơ khai 

thuế 

Kỳ khai thuế và Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

GTGT, thuế TNCN: 

- Đối với trường hợp lựa chọn PP (1): Khai thuế 

GTGT, thuế TNCN theo quý. Chậm nhất là ngày 

cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo 

- Đối với trường hợp lựa chọn PP (2): Khai thuế 

GTGT và khai tạm nộp thuế TNCN theo quý. Chậm 

nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý 

tiếp theo. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

theo năm: chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch 

tiếp theo 

5 Hồ sơ khai thuế - Đối với trường hợp lựa chọn PP (1): 

+ Tờ khai mẫu số 01/CNKD: Khai thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập cá nhân 

+ Bảng kê mẫu 01/BK-STK: Thông báo số tài 

khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo Tờ khai thuế đầu 

tiên trong năm 2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh đang hoạt động hoặc Tờ khai thuế đầu 

tiên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra 

kinh doanh và thông báo lại khi có thay đổi 

- Đối với trường hợp lựa chọn PP (2): 

* Hồ sơ khai thuế GTGT và khai tạm nộp thuế 

TNCN trong năm:  

+ Tờ khai mẫu số 01/CNKD: Khai thuế giá trị gia 

tăng, khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trong 

năm. 

+ Bảng kê mẫu 01/BK-STK: Thông báo số tài 

khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo Tờ khai thuế đầu 

tiên trong năm 2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh đang hoạt động hoặc Tờ khai thuế đầu 

tiên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra 

kinh doanh và thông báo lại khi có thay đổi. 

* Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm: Tờ 



khai mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT 

6 Phương thức khai thuế - Nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. 

- Trường hợp thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc 

biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, 

người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không 

thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến trung 

tâm phục vụ hành chính công cấp xã. 

7 Phương thức nộp thuế 1. Nộp điện tử trên: Hệ thống thông tin quản lý thuế 

(eTaxMobile); Hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

của Kho bạc Nhà nước; dịch vụ thanh toán điện tử 

của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức 

dịch vụ khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với 

Hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản 

lý thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Nộp trực tiếp tại: tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán (các Ngân hàng thương mại..), tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức dịch vụ 

khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Hệ 

thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản lý 

thuế; cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; cơ quan quản lý thuế; tổ chức 

được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III: Hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng  

STT NỘI DUNG 

I Xác định phương pháp tính thuế 

 

1 

 

Phương pháp tính thuế 

GTGT, thuế TNCN 

- Thuế GTGT: tỷ lệ % trên doanh thu 

- Thuế TNCN: Doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 

50 tỷ đồng: Doanh thu trừ (-) Chi phí được trừ nhân 

(x) với thuế suất 17% 

2 Thay đổi và ổn định 

phương pháp tính thuế 

Thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 02 

năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng 

II Quy định về số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế 

 

 

1 

 

 

Sổ kế toán 

- Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2b-

HKD) 

- Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD) 

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

(Mẫu số S2d-HKD) 

- Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD) 

2 Chứng từ kế toán Hóa đơn, Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ và các 

chứng từ kế toán khác 

3 Hình thức lưu trữ Điện tử hoặc giấy 

4 Kỳ khai thuế và Thời 

hạn nộp hồ sơ khai 

thuế 

Kỳ khai thuế và Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

GTGT, thuế TNCN: 

- Khai thuế GTGT và khai tạm nộp thuế TNCN theo 

quý. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu 

tiên của quý tiếp theo 

- Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm: 

chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch tiếp theo 

5 Hồ sơ khai thuế * Hồ sơ khai thuế GTGT và khai tạm nộp thuế 

TNCN trong năm: 

- Tờ khai mẫu số 01/CNKD: Khai thuế giá trị gia 

tăng, khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trong năm 



- Bảng kê mẫu 01/BK-STK: Thông báo số tài 

khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo Tờ khai thuế đầu 

tiên trong năm 2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh đang hoạt động hoặc Tờ khai thuế đầu 

tiên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra 

kinh doanh và thông báo lại khi có thay đổi 

* Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm: Tờ 

khai mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT 

6 Phương thức khai thuế - Nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử 

- Trường hợp thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc 

biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, 

người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn 

hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không 

thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến trung 

tâm phục vụ hành chính công cấp xã 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Phương thức nộp thuế 

1. Nộp điện tử trên: Hệ thống thông tin quản lý thuế 

(eTaxMobile); Hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

của Kho bạc Nhà nước; dịch vụ thanh toán điện tử 

của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức 

dịch vụ khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với 

Hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản 

lý thuế theo quy định của pháp luật 

2. Nộp trực tiếp tại: tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán (các Ngân hàng thương mại..), tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức dịch vụ 

khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Hệ 

thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản lý 

thuế; cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; cơ quan quản lý thuế; tổ chức 

được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế 

 

 

 



PHỤ LỤC IV: Hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng 

STT NỘI DUNG 

I Xác định phương pháp tính thuế 

1 Phương pháp tính thuế 

GTGT, thuế TNCN 

- Thuế GTGT: tỷ lệ % trên doanh thu 

- Thuế TNCN: Doanh thu trừ (-) Chi phí được trừ 

nhân (x) với thuế suất 20% 

2 Thay đổi và ổn định 

phương pháp tính thuế 

Thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 02 

năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng 

II Quy định về số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế 

1 Sổ kế toán - Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2b-

HKD) 

- Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD) 

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

(Mẫu số S2d-HKD) 

- Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD) 

2 Chứng từ kế toán Hóa đơn, Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ và các 

chứng từ kế toán khác 

3 Hình thức lưu trữ Điện tử hoặc giấy 

 

4 

 

Kỳ khai thuế và Thời 

hạn nộp hồ sơ khai 

thuế 

Kỳ khai thuế và Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

GTGT, thuế TNCN: 

- Khai thuế GTGT và khai tạm nộp TNCN theo 

tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo 

tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 

- Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm: 

chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch tiếp theo 

5 Hồ sơ khai thuế * Hồ sơ khai thuế GTGT và khai tạm nộp thuế 

TNCN trong năm: 

- Tờ khai mẫu số 01/CNKD: Khai thuế giá trị gia 

tăng, khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trong năm 

- Bảng kê mẫu 01/BK-STK: Thông báo số tài 



khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo Tờ khai thuế đầu 

tiên trong năm 2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh đang hoạt động hoặc Tờ khai thuế đầu 

tiên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra 

kinh doanh và thông báo lại khi có thay đổi 

* Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm: Tờ 

khai mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT 

 

 

6 

 

 

Phương thức khai thuế 

- Nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử 

- Trường hợp thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc 

biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, 

người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không 

thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến trung 

tâm phục vụ hành chính công cấp xã 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Phương thức nộp thuế 

1. Nộp điện tử trên: Hệ thống thông tin quản lý thuế 

(eTaxMobile); Hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

của Kho bạc Nhà nước; dịch vụ thanh toán điện tử 

của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức 

dịch vụ khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với 

Hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản 

lý thuế theo quy định của pháp luật 

2. Nộp trực tiếp tại: tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán (các Ngân hàng thương mại..), tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức dịch vụ 

khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Hệ 

thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản lý 

thuế; cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; cơ quan quản lý thuế; tổ chức 

được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế 

 


